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THÔNG BÁO 
Về việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ định 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
khoa học và Công nghệ ban hành Quy định thẩm quyền quyết định trong quản lý, 
sử dụng tài sản công tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 2246/QĐ-BTTTT ngày 18/08/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trực thuộc Cục Viễn thông;  

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-TTĐLCL ngày 23/10/2025 của Giám đốc Trung 
tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
tài sản của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông; 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 304/2025/4804/CT-TĐG/AAVC ngày 
31/10/2025 của Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TTĐLCL ngày 26/11/2025 của Giám đốc Trung 
tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài 

sản công đợt 1 năm 2025. 
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông thông báo bán thanh lý tài sản công 

theo hình thức chỉ định như sau: 
1. Tổ chức thực hiện bán tài sản. 
- Cơ quan có tài sản bán: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông 

- Địa chỉ: Tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội 
- Danh mục tài sản bán thanh lý: Tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 

đơn vị tài sản, cũ, hỏng, hết hạn sử dụng theo quy định. (Có danh mục đính kèm) 
- Giá bán thanh lý tài sản: 33.487.000 đồng (Ba mươi ba triệu, bốn trăm tám 

mươi bảy ngàn đồng); Bán theo lô, không bán lẻ. 
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- Thời gian thực hiện: Thực hiện thông báo công khai tại trụ sở Trung tâm (địa 
chỉ: Tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội); đăng tải 
trên Trang thông tin điện tử https://tqc.gov.vn và thực hiện bán cho người đầu tiên 
nộp văn bản đề nghị mua tài sản (theo mẫu đính kèm). 

Thời hạn thông báo công khai là 5 ngày làm việc, kể từ ngày 27/11/2025 đến 
03/12/2025. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
mua tài sản của người đầu tiên, thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản với người mua 
theo quy định. 

- Phương thức bán: Bán thanh lý tài sản công theo hình thức chỉ định. 
- Hình thức nộp tiền: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
- Địa điểm lưu trữ tài sản:  
+ Trụ sở: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông, tòa nhà VNTA, phố 

Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội 
+ Chi nhánh Miền Trung: Số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, Đà Nẵng 

+ Chi nhánh miền Nam: Số 60 Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh 

2. Quy định những người sau đây không được tham gia mua chỉ định tài 
sản công. 

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người 
tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình 

b. Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh 
giá lại giá trị tài sản. 

c. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại 
điểm b khoản này. 

3. Chi tiết thông tin liên hệ. 
- Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông 

- Địa chỉ: tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội 
- Điện thoại: 0243 943 6608 

Lưu ý: 
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến đăng ký mua thanh lý tài sản phải mang 

theo giấy tờ sau: 
+ Giấy giới thiệu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD/Hộ chiếu 

còn trong thời hạn sử dụng (Áp dụng riêng đối với người mua là cơ quan, tổ chức, 
đơn vị doanh nghiệp). 



+ CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng (Áp dụng riêng đối với người 
mua là cá nhân). 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông thông báo để các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý biết, tham gia. 

Trân trọng./. 
  
Nơi nhận: 

- Công khai tại Trụ sở Trung tâm; 
- Cổng thông tin điện tử https://tqc.gov.vn; 
- PCT Nguyễn Anh Cương (để b/c); 
- Lưu: VT, HCTH. 
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PHỤ LỤC  

Chi tiết danh mục tài sản thanh lý 

STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

I Máy tính để bàn  

1 ĐLCL.1168 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2710G + 
màn hình Acer V196 
HQL  

Cái 1 2018 10.450.000 0 
Hoạt động 
chậm, không 
ổn định  

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

2 ĐLCL.1169 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2710G + 
màn hình Acer V196 
HQL  

Cái 1 2018 10.450.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

3 ĐLCL.1171 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2710G + 
màn hình Acer V196 
HQL  

Cái 1 2018 10.450.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

4 ĐLCL.1173 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2710G + 
màn hình Acer V196 
HQL  

Cái 1 2018 10.450.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

5 ĐLCL.1174 Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2710G + 

Cái 1 2018 10.450.000 0 
Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 
Tòa nhà 
VNTA, 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

màn hình Acer V196 
HQL  

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

6 ĐLCL.1176 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G + 
màn hình Acer 226 
HQL. Kiểu dáng: MT 

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

7 ĐLCL.1177 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G + 
màn hình Acer 226 
HQL. Kiểu dáng: MT 

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

8 ĐLCL.1178 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G + 
màn hình Acer 226 
HQL. Kiểu dáng: MT 

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

9 ĐLCL.1179 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G + 
màn hình Acer 226 
HQL. Kiểu dáng: MT 

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

10 ĐLCL.1180 

Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G + 
màn hình Acer 226 
HQL. Kiểu dáng: MT 

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 
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Số 
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11 ĐLCL.1200 
Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G  

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

12 ĐLCL.1201 
Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G  

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

13 ĐLCL.1202 
Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G  

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

14 ĐLCL.1203 
Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G  

Cái 1 2019 14.850.000 0 
 Hoạt động 
chậm, không 
ổn định 

700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

15 ĐLCL.1204 
Máy tính để bàn Acer 
Veriton ES2735G  

Cái 1 2019 14.850.000 0   Hỏng   100.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

16 ĐLCL.1222 
Máy tính để bàn Dell 
OptiPlex 3020SFF 
98SCS62-D5PM 

Cái 1 2015 10.934.000 0  Chạy chậm  700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 
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sản 

17 ĐLCL.1227 
Máy tính để bàn Dell 
OptiPlex 3020SFF 
9BJ8S62-DY1M 

Cái 1 2015 10.934.000 0  Chạy chậm  700.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

18 ĐLCL.3035 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton ESG + 
màn hình ACER 
V196 HQL kiểu dáng 
SFF 

Cái 1 2018 10.450.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

19 ĐLCL.3036 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton ESG + 
màn hình ACER 
V196 HQL kiểu dáng 
SFF 

Cái 1 2018 10.450.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

20 ĐLCL.3037 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton ESG + 
màn hình ACER 
V196 HQL kiểu dáng 
SFF 

Cái 1 2018 10.450.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

21 ĐLCL.3038 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton ESG + 
màn hình ACER 
V196 HQL kiểu dáng 
SFF 

Cái 1 2018 10.450.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 
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22 ĐLCL.3064 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton 
ES2735G + màn hình 
ACER 226 HQL  

Cái 1 2019 14.850.000 0 Hỏng 100.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

23 ĐLCL.3065 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton 
ES2735G + màn hình 
ACER 226 HQL  

Cái 1 2019 14.850.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

24 ĐLCL.3066 

Máy tính để bàn 
ACER Veriton 
ES2735G + màn hình 
ACER 226 HQL  

Cái 1 2019 14.850.000 0 Chạy chậm 700.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

II Máy tính xách tay 

25 ĐLCL.2066 
Máy vi tính xách tay 
HP ProBook 4441s 

Cái 1 2013 19.951.800 0 

Hư hỏng: Hư 
phần cứng, 
máy không 
khởi động 
được 

300.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

26 ĐLCL.2137 
Máy vi tính xách tay 
Dell Inspiron 14 5000 
series (5448) 

Cái 1 2015 19.789.000 0 

Hư hỏng: màn 
hình bị sọc, 
máy không 
khởi động 
được 

300.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 
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27 ĐLCL.3046 
Máy tính xách tay 
Acer TravelIMate 
P249-G3-MG 

Cái 1 2018 14.999.930   
Không lên 
nguồn 

500.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

28 ĐLCL.3048 
Máy tính xách tay 
Acer TravelIMate 
P249-G3-MG 

Cái 1 2018 14.999.930   
Không lên 
nguồn 

500.000 

42 Trần Quốc 
Toản, P Hải 

Châu, Đà 
Nẵng 

III Máy in   

29 ĐLCL.1152 
Máy in laser A4 
thường HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Hay bị kẹt 
giấy khi in 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

30 ĐLCL.1192 
Máy in Laser A3 HP 
laserJet Pro M706N 

Cái 1 2015 23.430.000 0 
 Hỏng, không 
sử dụng được  

400.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

31 ĐLCL.1193 
Máy in chuyên dụng 
HP Pro 706N 

Cái 1 2017 24.574.000 0  Pin kém   400.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 
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32 ĐLCL.2064 Máy in HP 401DN Cái 1 2012 16.296.000 0 
 Máy thường 
bị kẹt giấy  

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

33 ĐLCL.2065 Máy in HP P2050 Cái 1 2012 16.296.000 0 

Máy không 
cuốn giấy lên 
được nên 
không in được.   

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

34 ĐLCL.2139 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Máy in bị kẹt 
giấy  

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

35 ĐLCL.2141 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Máy in bị kẹt 
giấy  

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

36 ĐLCL.2142 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Máy in bị kẹt 
giấy  

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

37 ĐLCL.2144 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Máy in bị kẹt 
giấy  

350.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

38 ĐLCL.2145 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 
Máy in bị kẹt 
giấy  

100.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

39 ĐLCL.3053 
Máy in HP Laserjet 
Pro M401 DN 

Cái 1 2012 10.900.000 0 Hỏng 100.000 

42 Trần 
Quốc Toản, 
P Hải Châu, 

Đà Nẵng 

40 ĐLCL.3055 
Máy in chuyên dụng 
HP Pro 706N 

Cái 1 2017 24.574.000 0 Hỏng 100.000 

42 Trần 
Quốc Toản, 
P Hải Châu, 

Đà Nẵng 

41 ĐLCL.2140 
Máy in HP LaserJet 
Pro 400 M401DNE 

Cái 1 2015 12.100.000 0 Hư hỏng 300.000 

60 Tân 
Canh, P Tân 
Sơn Hòa, Hồ 

Chí Minh 

IV  Máy scan 

42 ĐLCL.1228 
Máy scan HP 
Enterprise Flow 7500 

Cái 1 2017 38.500.000 0 
Hoạt động 
chậm, không 
ổn định  

  

250.000 

 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

V  



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

43 ĐLCL.1153 
Máy Photocopy Fuji 
Xerox Docu Centre 0 
V 4070CP 

Cái 1 2015 75.900.000 0 
Hoạt động 
chậm, không 
ổn định  

1.500.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

44 ĐLCL.2108 

Máy photocopy kỹ 
thuật số Fuji Xerox 
DocuCentre-IV4070 
CP E 

Cái 1 2014 96.988.667 0 
Máy thường bị 
kẹt giấy, báo 
lỗi, mực lem.   

1.500.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

45 ĐLCL.2146 

Máy photocopy kỹ 
thuật số Fuji Xerox 
DocuCentre-V4070 
CP  

Cái 1 2015 75.900.000 0 

Hư nắp đậy 
photo 2 mặt, 
máy thường 
kẹt giấy, khay 
nâng giấy yếu 
nên giấy 
không cuốn 
lên được 

1.500.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

46 ĐLCL.3052 
Máy photocopy Fuji 
Xerox 2060DD 

Cái 1 2013 52.000.000 0 Máy chậm 800.000 

42 Trần 
Quốc Toản, 
P Hải Châu, 

Đà Nẵng 

VI  

47 ĐLCL.1127 
Bộ chuyển đổi nguồn 
(inverter + converter) 

Cái 1 2013 13.310.000 0 Hỏng  52.000 
Tòa nhà 
VNTA, 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

48 ĐLCL.1128 
Bộ chuyển đổi nguồn 
(inverter + converter) 

Cái 1 2013 13.310.000 0 Hỏng  52.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

49 ĐLCL.1150 Inverter 300W Cái 1 2013 12.818.300 0 Hỏng  52.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

50 ĐLCL.1151 Inverter 300W Cái 1 2013 12.818.300 0 Hỏng  52.000 

Tòa nhà 
VNTA, 

Dương Đình 
Nghệ, Hà Nội 

51 ĐLCL.2083 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 
chiều 12000 BTU 
Panasonic KC12-PKH 

Cái 1 2013 10.581.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

700.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

52 ĐLCL.2084 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 
chiều 12000 BTU 
Panasonic KC12-PKH 

Cái 1 2013 10.581.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

700.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

53 ĐLCL.2088 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 
chiều 12000 BTU 
Panasonic KC12-PKH 

Cái 1 2013 10.581.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

700.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

54 ĐLCL.2090 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 
chiều 12000 BTU 

Cái 1 2013 10.581.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

700.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

55 ĐLCL.2092 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 
chiều 18000 BTU 
Panasonic KC18-PKH 

Cái 1 2013 14.081.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

700.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

56 ĐLCL.2093 
Máy điều hòa nhiệt độ 
1 chiều 18000 BTU 
Panasonic KC18-PKH 

Cái 1 2013 14.081.555 0 
Máy cũ, chạy 
yếu, không 
lạnh 

100.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

57 ĐLCL.2080 
Máy hút ẩm Harison 
HD-45B 

Cái 1 2013 13.369.400 0 Hư hỏng 273.000 

60 Tân Canh, 
P Tân Sơn 

Hòa, Hồ Chí 
Minh 

VII Máy móc, thiết bị chuyên dùng 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

58 ĐLCL.1091 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.374 0 
Đã tiêu hủy 
Pin ngoài 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

59 ĐLCL.1092 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

60 ĐLCL.1093 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

61 ĐLCL.1094 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Lỗi không lên 
nguồn 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

62 ĐLCL.1095 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

63 ĐLCL.1096 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Đã tiêu hủy 
Pin ngoài 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

64 ĐLCL.1097 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

65 ĐLCL.1098 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

66 ĐLCL.1099 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

67 ĐLCL.1100 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

68 ĐLCL.1101 
Hệ thống đo cơ động  
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
 Pin bị chai 
phồng  

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

69 ĐLCL.1102 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

70 ĐLCL.1103 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

71 ĐLCL.1104 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

72 ĐLCL.1105 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

73 ĐLCL.1106 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
 Pin bị chai 
phồng  

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

74 ĐLCL.1107 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

75 ĐLCL.1108 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

76 ĐLCL.1109 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

77 ĐLCL.1110 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

78 ĐLCL.1111 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
 Pin bị chai 
phồng 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

79 ĐLCL.1112 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Lỗi không lên 
nguồn 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

80 ĐLCL.1113 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

81 ĐLCL.1114 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

82 ĐLCL.1115 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

83 ĐLCL.1116 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Pin bị chai 
phồng 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

84 ĐLCL.1117 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Lỗi không lên 
nguồn 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

85 ĐLCL.1118 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

86 ĐLCL.1119 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Hoạt động 
bình thường 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 

87 ĐLCL.1120 
Hệ thống đo cơ động 
(Qualipoc Android 
Remote Control) 

Hệ 
thống 

1 2014 211.128.378 0 
Lỗi không lên 
nguồn 

100.000 

Tòa nhà 
VNTA, Dương 
Đình Nghệ, Hà 

Nội 



STT  Mã TSCĐ  Tên TSCĐ ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm 
sử 

dụng  
 Nguyên giá  

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán 

 Tình trạng  
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

88 ĐLCL.2033 

Hệ thống đếm tần số 
và đo công suất 
Agilent 46Ghz 
53152A 

Hệ 
thống 

1 2009 332.689.175 0 

Hư hỏng: 
Hoạt động 
không ổn 
định 

55.900 

60 Tân Canh, P 
Tân Sơn Hòa, 
Hồ Chí Minh 

    
Cộng 

      7.721.423.168     
 33.486.900 

Làm tròn 
33.487.000 
VNĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỤC VIỄN THÔNG 
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
 
               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MUA TÀI SẢN 

1. Tên đơn vị/cá nhân đăng ký mua: 
2. CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số: 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………ngày:…../…../…....do 

………………………………………………………………………………....cấp 

Mã số thuế (nếu có:………………………………………………………………... 
Đại diện bởi:………………, Chức vụ:………………………………………...….. 
CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số:……………………………..….… 

ngày:........../……/….....do……………………………………………………..cấp. 

4. Địa chỉ:………………………………………………………………………. 
5. Tài sản đăng ký mua: Tài sản thanh lý đợt 1 năm 2025 của Trung tâm Đo 

lường chất lượng Viễn thông (Tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài 

sản, cũ, hỏng, hết hạn sử dụng theo quy định) 

6. Số tiền mua tài sản:………………………………………………………….. 
Bằng chữ:……………………………………………………………………. 

Người đăng ký mua tài sản  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

Ghi chú: 

Phiếu đăng ký mua tài sản phải do Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông phát hành và 
được đóng dấu treo của Trung tâm 
(1) Áp dung riêng với người mua tài sản là cá nhân 
(2) Áp dụng riêng đối với người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 
(3) Ghi tên cụ thể tài sản đăng ký mua hoặc ghi “theo thông báo ngày….của….” 
(4) Nếu người đăng ký mua là cá nhân thì cá nhân ký, ghi rõ họ tên; nếu người đăng ký mua là cơ 
quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. 

 


